
TT Đơn vị

T
o

á
n

T
in

 h
ọ

c

V
ậ

t 
lí

H
ó

a
 h

ọ
c

S
in

h
 h

ọ
c

N
g

ữ
 v

ă
n

L
ịc

h
 s

ử

Đ
ịa

 l
í

G
iá

o
 d

ụ
c 

ch
ín

h
 t

rị

T
iế

n
g

 A
n

h

G
iá

o
 d

ụ
c 

th
ể 

ch
ấ

t

G
iá

o
 d

ụ
c 

Q
P

&
A

N

V
ă

n
 t

h
ư

 t
ru

n
g

 c
ấ

p

T
ổ

n
g

 c
ộ

n
g

I Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 9 2 5 6 4 5 5 3 1 10 3 2 0 55

1 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 1 1 - 2

2 Trường THPT Phan Bội Châu 1 - 1

3 Trường THPT Nguyễn Du 2 1 - 3

4 Trường THPT Nguyễn Trãi 1 2 - 3

5 Trường THPT Phan Chu Trinh 1 1 - 2

6 Trường THPT Lương Thế Vinh 1 - 1

7 Trường THPT Chu Văn An 1 1 - 2

8 Trường PT DTNT huyện Đăk Hà 1 - 1

9 Trường PT DTNT huyện Đăk Tô 1 1 1 1 - 4

10 Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông 2 1 1 1 - 5

11 Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi 1 1 - 2

12 Trường PT DTNT huyện Đăk Glei 1 1 1 1 - 4

13 Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy 1 - 1

14 Trường PT DTNT huyện Kon Plông 1 1 1 1 1 - 5

15 Trường PT DTNT huyện Sa Thầy 1 1 1 1 - 4

16 Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh 1 1 1 1 - 4

17 Phân hiệu Trường PT DTNT huyện Kon Plông 1 1 - 2

18 Phân hiệu Trường PT DTNT tỉnh tại huyện Ia H'drai 2 1 1 1 1 1 2 - 9

II Nhân viên - - - - - - - - - - - - 1 1

1 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - - - - - - - - - - - - 1 1

9 2 5 6 4 5 5 3 1 10 3 2 1 56

UBND TỈNH KON TUM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phụ lục

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Kế hoạch Số:       /KH-SGDĐT, ngày      tháng      năm          của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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